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 Giáo Hội cấm giết người. Y khoa cũng cấm giết người, ngay cả trợ giúp giết người (medical
assistance), mặc dù đã có lúc một ông bác sĩ “khùng” đã muốn làm điều khác người cứ nhất
định giúp cho người ta chết, cho dù đã phải ngồi tù mới ra.      

  

 

  

  

Đó là một vấn đề. Còn đây cũng là một khía cạnh của vấn đề, tại sao ta không đặt ra nhỉ? Là
người ai cũng phải chết, đó là luật tự nhiên và cân bằng. Sinh ra và chết đi. Sinh kí tử qui. Biết
vậy mà người ta, y giới vẫn cố cứu sống và để sống một cách đớn đau cực hình, lại còn đi xa
hơn nữa...,muốn làm cho con người sống mãi, trường sinh bất tử. Vậy có phải là cãi lời Chúa?
Hay là con người vì tội lỗi nên phải đau khồ?

  

THƯỢNG ĐẾ VÀ Y HỌC, AI THẮNG AI?

  

Khi tạo dựng nên loài người với một người nam và một người nữ, Chúa đã phán: “
…Hãy sinh con cái tràn đầy khắp mặt địa cầu và làm chủ vạn vật cùng phụng sự Thiên Chúa là
chúa tề ngươi.” (SángThế Ký I, 28).

  

Chúa đã sinh ra sự sống, nhưng tội lỗi đã phát khởi ra sự chết. Sống chết là hai thái cực đối chọi
nhau.
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Trải qua hàng triệu triệu năm, con người từ thời ăn lông ở lỗ đã biết chiến đấu để sống còn,
nghĩa là cố gắng bảo tồn mạng sống và xa lánh cõi chết. Chiến tranh đã bộc phát, bệnh tật đã
hoành hành và y học cũng phát triển. Sự sống đã được bảo vệ tối đa, nhưng tử thần cũng không
ngừng hoạt động. Phải chăng giữa sự sống và sự chết có một khoảng trống vô hạn. Thượng Đế
và Y Học, ai thắng ai?

  

Thực vậy, y hoc đã cho ta thấy có một lỗ hổng vĩ đại giữa con người khi mà con người hoàn toàn
bất lực trước tử thần. Y học tân kỳ hiện đại đã gây thắc mắc cho ta không ít về những phí tổn
khổng lồ mà những con bệnh bất trị phải chịu trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời.
Tử thần đã làm thay đổi thái độ và cách suy tư của con người về sự sống. Y học cũng gây biết
bao nhiêu là thắc mắc, đặt con người vào tình trạng hoang mang không hiểu nổi những kỳ quặc
của bệnh tật. Y khoa thực ra đã mang lại những thành công vượt bực ngoài sức tưởng tượng của
con người, nhưng đồng thời cũng có những thất bại đau thương trong nghệ thuật chữa trị. 
Người ta nói: Ông bác sĩ và người làm chính trị có cái gì giống nhau. Một chính phủ càng hứa
hẹn nhiều thì càng ít gây được niềm tin nơi dân chúng, khiến người dân càng nghi ngờ càng đòi
hỏi nhiều hơn. Roy Porter, nhà y sử đã nói: 
“Y học đôi khi đã gặp phải những trở ngại, phiền toái không tránh nổi. Đó là cái giá phải trả cho
những tiến bộ của nó và những điều sẽ xẩy ra sau đó, đôi khi chẳng thực tế chút nào cả.”

  

Y HỌC LÀ TÙ NHÂN CỦA CHÍNH MÌNH

  

Thực vậy, y học đã trở thành tù nhân của chính những thành công tiến bộ của mình, như Porter
nói: 
“Khi mà con người khỏe mạnh cường tráng hơn thì cũng là lúc mà họ lệ thuộc vào y học cho đến
khi những định luật về y khoa trở thành rối loạn. Khi mà y khoa tiến bộ tột đỉnh thì cũng là lúc
mà quyền lợi của bệnh nhân và bổn phận của người y sĩ giao thoa. Những lo lắng thắc mắc và
những cố gắng giải quyết thi nhau leo thang khi y giới cố gắng đạt đến những kỹ thuật tuyệt hảo
của mình. Là người ai cũng phải đớn đau bệnh tật, và ai cũng có thể được chữa khỏi”. 
Nhưng tạo hóa đã có những định luật, cái nghiệt ngã của định mệnh con người mà y học phải
bó tay không cưỡng lại được. Đó chính là hậu quả của những nghiên cứu tìm tòi của y học như
người lực sĩ dùng steroids chỉ mong vượt lướt qua được địch thủ trong tíc tắc đồng hồ hầu
thắng cuộc đua để rồi sau đó lại đâu vào đấy.

  

Y HỌC CÓ VIỆC ĐỂ LÀM, TẠO HÓA CŨNG CÓ VIỆC PHẢI LÀM

  

Cứu cánh của y khoa, ngay cả về phương diện siêu hình cũng ẩn tàng sâu kín bên trong những
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băn khoăn rối loạn, bởi vì chính y học đã cho ta thấy tử thần sẽ đến và có thể đến bất cứ lúc
nào trong khoảnh khắc đồng hồ. Nhưng y khoa vẫn không ngừng nghiên cứu để thỏa mãn
những ước mơ vượt thời gian, mong làm sao cho con người được khỏe mạnh hơn, sống lâu hơn,
trẻ mãi, không biết thế nào là tuổi già. Thật tội nhgiệp. Nói theo Sherwin Nuland là mò kim đáy
biển. Y học có việc để làm, Tạo Hóa có việc phải làm. Tất cả hai đều cố gắng để rồi y khoa đã
phải bó tay. Sứ điệp mà Thiên Chúa đã gửi xuống trần thế là con người sống trường tồn nhờ thế
hệ này nối tiếp thế hệ khác triển nở sinh sôi mãi mãi. Nhưng y học đã không chấp nhận cái giới
hạn Tạo Hóa đã định mà còn cố công biến đổi sự sống, bẻ cong cuộc đời làm cho con người
phải chết với những đớn đau khó chịu không cần thiết. Nuland, bác sĩ giải phẫu kiêm văn sĩ đã
diễn tả rất rõ ràng chi tiết, không chút tình cảm trong một tác phẩm mới nhất đầy bi thương ai
oán của ông dưới nhan đề How to die: Reflexion on life’s Final Chapter, là :
“Con người vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời thường bấp bênh, đầy xáo trộn và bất
ổn vì hoặc lo sợ thần chết sắp đến hoặc vì nhân tính chẳng còn nữa.”

  

CHẾT VẪN KHÔNG YÊN

  

Đời người thực sự không phải chỉ bị day dứt về tinh thần mà còn đầy dẫy những khổ đau thể
xác. Chết đó những vẫn không yên, đau đớn vẫn không tha. Vì Tạo Hóa hay vì Y Học? Y hoc
-hay đúng hơn- một loại bác sĩ ‘tàn ác’ vẫn cố gắng làm cho vấn đề ngày càng trở nên tồi tệ
hơn, đi vào ngõ cụt không lối thoát. 85% người già ở Hoa Kỳ ngày nay đều mắc ít nhất là một
trong những bệnh như áp huyết cao, chứng cứng động mạch, tiểu đường, phì mập, bệnh mất trí
ngớ ngẩn / Alzheimer’s and Dementias, ung thư hoặc giảm sức đề kháng nhiễm trùng..Khi thiết
lập một đoàn quân ‘song mã’ để tiễn đưa người chết về bên kia thế giới, Nuland, với cái nhìn
của con người bình thường, đã loại bỏ tất cả mọi huyền thoại về sự chết để không còn vương
vấn gì đến mê tín dị đoạn, đã cho người đọc thấy những kinh hoàng hốt hoảng, đớn đau sợ hãi
của con người lúc lâm chung. Đừng đọc sách của ông khi bạn lên giường ngủ. Không một tế
bào, bì mô nào, cơ quan nào mà không được ông chiếu cố mang lên bàn mổ giải phẫu không
thương tiếc đến độ tàn nhẫn. Bạn có biết, hay muốn biết, khi bạn tới tuổi ngũ tuần thì cứ mỗi 10
năm trọng lượng óc của bạn sẽ giảm 2% không? Nguyên sự diễn giảng của Nuland về tâm kích
/ Heart attack đã đủ làm cho óc bạn giảm ký rồi. Tuy nhiên nó vẫn không thấm vào đâu khi
nghe diễn tả về bệnh AIDS. Ông khủng bố người đọc bằng bóng ma tử thần để buộc họ phải đối
diện với thực tế thâm sâu cùng kín bên trong hơn là những phù phiếm viển vông bên ngoài của
cuộc đời.

  

TUY HỮU HẠN, TA VẪN MUỐN VƯỢT HẠN

  

Thế giới tây phương, con người y hoc khi quan sát đời sống của đứa trẻ sơ sinh đã nghĩ rằng đời
người không có giới hạn. Nhưng Nuland thì nghĩ khác, ông tin rằng nó có một giới hạn cố hữu tự
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nhiên. Khi mà thời điểm đã đến thì “dù không bệnh tật hay tai nạn, cái giới hạn đó chắc chắn
phải nổ tung.” Điều đặc biệt -ông nhấn mạnh- là trong y học cũng như bất cứ ở đâu, hai quan
niệm đó luôn luôn căng thẳng ở hai thái cực. Một quan niệm ví như nước thủy triều cứ đến giờ là
dâng lên hạ xuống đều đặn. Quan niệm kia cho rằng bổn phận của khoa học là tìm kiếm mọi
phương tiện, hoàn cảnh, kỹ thuật khả dĩ hiện có để chống lại sóng thủy triều ấy, mặc dù biết
rằng nó vẫn nhịp nhàng đổi mới và còn làm cho ngoại cảnh xã hội thêm vững vàng cũng như
giúp cho khoa học văn minh thêm thăng tiến.

  

Y HOC VÀ LUÂN LÝ:
HÃY THỪA NHẬN HÌNH ẢNH ĐỨA TRẺ NÍT CHÍNH LÀ HIỆN THÂN CỦA SỰ CHẾT

  

Chúng ta, người y sĩ đều hiểu, cũng như Nuland hiểu, rằng y học là một nghệ thuật và cũng là
một khoa học phải phù hợp với luân lý. Nhà luân lý học cũng hiểu rằng sự chiến đấu của y học
chống lại bệnh tật là phải làm sao để đời sống của con người được quân bình tự nhiên. Một ám
ảnh, một ước mơ để có trường sinh bất tử thật ra chỉ làm con người ăn mất ngon ngủ mất yên;
họ đã không sống một cách tự nhiên thoải mái. Chấp nhận cái chết là điều kiện tiên quyết để
vượt thoát ra khỏi những lo âu sợ hãi mong được cải lão hoàn đồng. Sinh học / biology đã chứng
minh những điều triết học đặt vấn đề: Sinh vật, hay đúng hơn, con người mà đời sống đã vượt
quá chính sự sống của họ, được thể hiện qua thế hệ trẻ. Leon Kass, một bác sĩ kiêm triết gia,
đã nói: 
“Hình ảnh đứa trẻ nít chính là đáp số, hiện thân của sự chết. Sự hiện diện của chúng dưới mái
nhà êm ấm nhắc nhở chúng ta rằng chẳng ai có thể tự nhận mình còn thuộc về một thế hệ nào
đó ở biên giới xa vời tận cùng thế giới.”

  

Tử thần đã giúp con người sống cân bằng và thôi thúc, khuyến khích họ làm lành lánh dữ.
Nhưng chấp nhận giới hạn sống-chết là đi ngược lại mục đích của y học mà Nuland gọi là “quá
qui ngã nghề nghiệp” và điều này quả là hấp dẫn đối với những ai quá lo lắng sợ hãi sự chết. Y
học có thể biến đổi hoặc điều khiển thiên nhiên, nhưng chắc chắn y học đã bị khuất phục trước
quyền năng của Tạo Hóa. Ai cũng biết hiện nay 80% dân Hoa Kỳ chết trong các nhà thương,
trước mắt những vị bác sĩ kỳ tài, kỹ thuật tân tiến vượt bưc, nào dây, nào ống, nào dưỡng khí,
máy bơm máy thở...chằng chịt, nhân viên tài giỏi nhộn nhịp chạy trước chạy sau trong những
trung tâm cấp cứu hồi sinh mà theo Nuland là những biểu hiệu của sự chối từ sự quân bình tự
nhiên của đời người, từ chối sự chết.

  

CHẠY ĐUA VỚI TẠO HÓA, THÌ SẼ GẶP CẢNH NGỘ
CHẾT KHÔNG CHẾT ĐƯỢC SỐNG KHÔNG SỐNG NỔI.
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Nhà khoa học có thể chế biến làm ra quả rứng với đầy đủ tính phẩm chất y như một quả trứng
tự nhiên, nhưng có một cái mà họ không thể làm được là trứng đó không thể ấp và nở ra con. Sự
sống. Nhà thần học và luân lý học quan niệm rằng con người nghiên cứu, tìm tòi, cố công phát
minh ra những cái mà ta gọi là kỳ công chưa bao giờ thấy, nhưng thực ra nó đã có sẵn trong trời
đất, trong sự toàn năng của Tạo Hóa. Sự sống và sự chết cũng là một kỳ công của Thiên Chúa.
Ta không thể làm ra được sự sống cũng không tài nào ngăn cản được sự chết. Thế giới ngày
nay càng văn minh thì tử thần càng xuất hiện dưới muôn hình vạn dạng khác nhau. Có cái chết
êm đềm thư thái, có cái chết đớn đau khốn khổ, muốn chết không chết được, sống không sống
nổi. Càng chạy trốn tử thần thì tử thần càng đến gần. Càng tránh đau đớn thì đau đớn càng
nhiều, càng đắng cay…

  

Nhưng lúc nào thì cả Sự Sống lẫn Tử Thần đều tận cùng? Ngày đó thế giới sẽ ra sao?

  

Chúa Giêsu đã trả lời cho ba môn đệ Phêrô, Gioan và Anrê:
“…Lúc đó sự khốn khổ sẽ thật lớn lao như chưa từng có từ ngày Thiên Chúa tạo nên vạn vật và
sau này cũng không có nữa. Ngày ấy không một ai biết trước, các con không biết, cả các thiên
thần trên trời cũng không biết, chỉ có một mình Cha biết mà thôi” (Marco 13- 19,32).

  

Mấy vần thơ sau của thi hào T.S. Eliot cũng diễn tả cái ghê rợn của ngày ấy:

  

“This is how the world ends….
This is how the world ends….
This is how the world ends….
“Not with a bang,
“But with a wimper….”

  

Tạm dich:

  

Này đây thế tận thời cùng,
Này đây là cảnh lâm chung cuộc đời.
Chẳng là bùng nổ tan trời,
Lại là rên rỉ quặn lời đớn đau.  
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